
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  

Số:            /SNN-PTNT 

V/v tiếp tục rà soát, bổ sung đăng ký 

ý tưởng sản phẩm tham gia  

Chương trình OCOP năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày      tháng 3 năm 2023 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/9/2022 về Thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế 

hoạch số 240/KH-SNN ngày 07/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có văn bản số 315/SNN-PTNT ngày 15/02/2023 về việc đăng ký ý 

tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 gửi UBND các huyện, thành 

phố, thị xã. Đến hạn văn bản, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được 09 văn bản đăng ký 

của 9 huyện, thị xã, thành phố với 55 ý tưởng sản phẩm, trong đó có 40 ý tưởng sản phẩm 

mới, 13 sản phẩm đánh giá lại và nâng hạng, 2 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du 

lịch sinh thái và điểm du lịch. 

Qua tổng hợp, rà soát, một số huyện, thị xã, thành phố sản phẩm đăng ký tham gia ít 

(thành phố Đông Hà không có ý tưởng sản phẩm đăng ký), chưa tương xứng với tiềm 

năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du 

lịch sinh thái và điểm du lịch, các sản phẩm có nguồn gốc từ thủy hải sản, sản phẩm của 

các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm của các HTX, sản 

phẩm có tiềm năng phát triển thành OCOP hạng 5 sao giai đoạn 2023 - 2025; 12/38 sản 

phẩm hết hạn công nhận nhưng chưa đăng ký tham gia đánh giá, công nhận lại; nhiều chủ 

thể có nhu cầu nhưng chưa nắm được thông tin để đăng ký ý tưởng sản phẩm. 

Để triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục có văn bản chỉ đạo UBND cấp xã vào cuộc quyết liệt, có trách 

nhiệm; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất 

trên địa bàn đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 và 

nộp lên Ban điều hành Chương trình OCOP cấp huyện (Biểu số 01 kèm theo), tập 

trung các nội dung sau:  

- Rà soát các sản phẩm đặc trưng, truyền thống, có thế mạnh của địa phương, 

thuộc 6 nhóm của Chương trình OCOP (Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm 
từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du 
lịch sinh thái và điểm du lịch), có khả năng phát triển và hoàn thiện theo các tiêu chí 



của Chương trình OCOP quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ưu tiên phát triển các sản phẩm của nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm của các Hợp tác xã; các 

sản phẩm đăng ký nâng hạng sao OCOP; sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản 

phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du 

lịch giai đoạn 2022 – 2025. 

- Thông báo, hướng dẫn cho các chủ thể có sản phẩm hết hạn công nhận theo 

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về Công nhận kết 

quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

năm 2019; Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về Công 

nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh năm 2020 (biểu số 05 và 06 kèm theo) tiếp tục đăng ký đánh giá lại hoặc 

nâng hạng. 

2. Trên cơ sở nội dung và nhu cầu hỗ trợ tại phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP của các chủ thể, UBND cấp huyện tổng hợp (Biểu số 

02, 03 và 04 kèm theo) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục 

Phát triển nông thôn - số 49, Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà) trước ngày 10/4/2023 để 

tổng hợp, triển khai khảo sát thực địa và hỗ trợ các địa phương đánh giá, lựa chọn ý 

tưởng, hỗ trợ phát triển sản phẩm. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Thông tin trao đổi xin liên hệ: ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Phòng kinh tế 

hợp tác và Cơ điện, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh - ĐT: 0914 222 479. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Nguyễn Hồng Phương; 

- Lưu: VT, PTNT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 

  



BIỂU SỐ 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG 

SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG 

SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2023 

 

  

1. Thông tin về đơn vị đăng ký: 

- Tên đơn vị: ................................................................................................  

- Loại hình tổ chức:  ....................................................................................  

- Họ tên người đại diện pháp lý: .................................................................  

- Chức vụ: ....................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................  

- Điện thoại:………………………….. Email: ...........................................  

2. Tên sản phẩm/dịch vụ, mô tả về quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn: ..................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

3. Nhóm sản phẩm đăng ký (Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược 
liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh 
thái và điểm du lịch)): .........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

4. Lần đăng ký đánh giá: Lần đầu     Nâng hạng:     Đánh giá lại:  

 

5. Lịch sử hình thành của chủ thể (nêu các giai đoạn hình thành và phát triển): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

6. Tổng số nguyên liệu cho 01 năm sản xuất (tấn), vùng nguyên liệu (trong tỉnh, trong 

huyện, trong xã, khác), tỷ lệ nguyên liêu trong tỉnh (%), tỷ lệ nguyên liệu có liên kết 

thu mua (%). 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

7. Công nghệ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm, nhãn mác:  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

8. Thị trường phân phối sản phẩm. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

9. Số lao động. tỷ lệ lao động trong huyện: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

10. Kết quả sản xuất, kinh doanh (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận). 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

11. Trình bày những định hướng, kế hoạch của cơ sở trong thời gian tới về phát triển 

sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trường. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

12. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ để phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trường, hoàn 

thiện hồ sơ OCOP (tư vấn hồ sơ sản phẩm, hướng dẫn thủ tục, thiết kế, in ấn bao bì, 
nhãn mác, đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến, xúc tiến 
thương mại, đào tạo, tập huấn…, Ghi rõ từng nội dung và số tiền tương ứng với nội 

dung đó) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tài liệu minh chứng bảng dưới đây: 

TT Nội dung 
Đã có (ghi rõ hiện trạng)/chưa 

có/đang làm 

- Giấy đăng ký kinh doanh   

- 

Giấy đủ điều kiện sản xuất (đối với sản phẩm cần 

phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện 

hành) 

 

- 

Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi (hợp đồng, 

hóa đơn… chứng minh việc mua bán nguyên vật 

liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết) 

 

- Công bố chất lượng sản phẩm  

- 
Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

theo tiêu chuẩn công bố 
 

- Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc,   

- 
Sở hữu trí tuệ (Giấy chứng nhận đăng ký về sở 

hữu trí tuệ: nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
 



TT Nội dung 
Đã có (ghi rõ hiện trạng)/chưa 

có/đang làm 

tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng,…) 

- 

Bảo vệ môi trường (hồ sơ, thủ tục về môi trường 

theo quy định; hình ảnh minh chứng về thực hiện 

giải pháp bảo vệ môi trường.) 

 

- 
Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát 

chất lượng 
 

- Kế toán  

- 

Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc 

tiến thương mại (Hợp đồng, cam kết, xác nhận 

về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, 

hoạt động xúc tiến thương mại…) 

 

- 

Câu chuyện về sản phẩm (tờ rơi, hình ảnh, phim, 

ghi âm… minh chứng về câu chuyện của sản 

phẩm) 

 

- Kế hoạch kiểm soát nội bộ  

- 
Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ 

chức uy tín trong nước và quốc tế… 
 

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong Phiếu đăng ký là đúng sự thật, thực 

hiện việc phát triển sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản 

phẩm theo hướng dẫn và quy định của Chương trình OCOP./. 

 

……………..ngày……. tháng……. năm……. 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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BIỂU SỐ 02: TỔNG HỢP DANH MỤC Ý TƯỞNG SẢN PHẨM CỦA HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-PTNT ngày       tháng 3 năm 2023) 
 

TT 
Tên sản 

phẩm 
Tên chủ thể 

Địa chỉ 

(thôn, xã) 

Thông tin 

liên hệ 

(Tên người 

đại diện, số 

điện thoại) 

Tổng quan về hiện trạng 

sản phẩm và chủ thể  

(Bao bì, nhãn mác, các 

chứng nhận, sở hữu trí 

tuệ, quy mô SXKD, đăng 

ký kinh doanh …/sản 

phẩm mới hình thành ý 

tưởng) 

Nhu cầu, nội dung 

đề nghị hỗ trợ  

(Nội dung theo TT 

53/2022/TT-BTC 

gồm: Bao bì, tem 

nhãn, TXNG, chứng 

nhận quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

tiên tiến, xây dựng và 

đăng ký nhãn hiệu tư 

vấn hồ sơ, đào tạo, 

tập huấn…)   

Kinh 

phí đề 

nghị 

NSNN 

hỗ trợ 

tương 

ứng với 

từng nội 

dung 
(Triệu 

đồng)  

Ghi chú 

(sản phẩm 

mới/nâng 

hạng/công 

nhận lại)  

1         

2         

3         

…         

 

Ghi chú: Sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao, sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tổng 
hợp riêng ở Biểu 03 và 04. 



BIỂU SỐ 03: TỔNG HỢP DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 

CÓ TIỀM NĂNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THÀNH SẢN PHẨM OCOP 5 SAO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-PTNT ngày       tháng 3 năm 2023) 

 

TT 
Tên sản 

phẩm 
Tên chủ thể 

Địa chỉ  

(thôn, xã) 

Thông tin 

liên hệ (Tên 

người đại 

diện, số điện 

thoại) 

Tổng quan thế mạnh 

của sản phẩm  

(Bao bì, nhãn mác, các 

chứng nhận quản lý chất 

lượng đã có về vùng 

nguyên liệu, quy trình 

sản xuất, quy mô nguyên 

liệu, quy mô sản xuất, thị 

trường, liên kết…) 

Nhu cầu, nội dung 

đề nghị hỗ trợ  

(Nội dung theo TT 

53/2022/TT-BTC 

gồm: Bao bì, tem 

nhãn, TXNG, chứng 

nhận quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

tiên tiến, xây dựng và 

đăng ký nhãn hiệu tư 

vấn hồ sơ, đào tạo, 

tập huấn, máy móc, 

thiết bị…)   

Kinh phí đề nghị 

NSNN hỗ trợ tương 

ứng với từng nội 

dung (Triệu đồng)  

1        

2        

3        

…        

 

 



BIỂU SỐ 04: TỔNG HỢP DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ  

CÓ TIỀM NĂNG XÂY DỰNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, DU LỊCH SINH THÁI  

VÀ ĐIỂM DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-PTNT ngày       tháng 3 năm 2023) 
 

TT 
Tên sản 

phẩm 

Tên chủ 

thể 

Địa chỉ  

(thôn, xã) 

Thông tin 

liên hệ 

(Tên người 

đại diện, số 

điện thoại) 

Tổng quan thế 

mạnh của sản phẩm  

(Vị trí, cảnh quan, cơ 

sở hạ tầng,bản sắc 

văn hóa, năng lực 

điều hành… ) 

Nhu cầu, nội dung đề 

nghị hỗ trợ  

(Nội dung theo NQ 

12/2022/NQ-HĐND và 

TT 53/2022/TT-BTC 

gồm:đào tạo, tập huấn, 

truyền thông, quảng bá 

sản phẩm, cơ sở hạ 

tầng…)   

Kinh phí đề 

nghị NSNN 

hỗ trợ tương 

ứng với từng 

nội dung 
(Triệu đồng)  

Kinh phí đối 

ứng của chủ 

thể tương 

ứng với từng 

nội dung 
(Triệu đồng)  

1         

2         

3         

…         

 



BIỂU SỐ 05: DANH SÁCH SẢN PHẨM HẾT HẠN CÔNG NHẬN VÀO NGÀY 31/12/2023  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3909/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2020 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-PTNT ngày       tháng 3 năm 2023) 
 

STT TT Tên sản phẩm 
Hạng 

sao 
Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại 

Đã đăng 

ký đánh 

giá 

lại/nâng 

hạng 

I   Huyện Vĩnh Linh   

1 1 
Tinh bột nghệ 

curminreal 
4 

Công ty TNHH MTV 

Hùng Dung 
Thị trấn Hồ Xá 

Nguyễn Thị Anh 

Đào, 0819757959 
 

2 2 Hồ tiêu đỏ 4 HTX Hồ tiêu Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá 
Nguyễn Tấn Minh, 

0976811854 
 

3 3 
Dầu lạc nguyên chất 

Làng An 
3 

Hộ kinh doanh Lê Thanh 

Biên 
Xã Kim Thạch 

Lê Thanh Biên, 

097981108 
x 

4 4 Miễn ngũ sắc Loan Hảo 3 Cơ sở sản xuất Loan Hảo Xã Hiền Thành 
Nguyễn Thị Hảo, 

0916311326 
 

5 5 Nước mắm nhĩ cá cơm 3 
Cơ sở sản xuất nước 

mắm Khiêm Trọng 
Xã Vĩnh Giang 

Bùi Xuân Phương, 

0988857677 
 

6 6 Dầu lạc nguyên chất 3 
Công ty TNHH Hùng 

Thịnh Thành 
Thị trấn Hồ Xá 

Trần Thị Hương, 

0977422789 
 

II   Thành phố Đông Hà   

7 1 Cao chè vằng Bé Xịn 3 Công ty TNHH dược 

liệu thiên nhiên Ngọc 

Bích 

Phường 5 
Lê Diệu Ngọc Bích, 

0834234804 

 

8 2 
Trà dây thìa canh Bé 

Xịn 
3  



STT TT Tên sản phẩm 
Hạng 

sao 
Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại 

Đã đăng 

ký đánh 

giá 

lại/nâng 

hạng 

9 3 Cao cà gai leo Bé Xịn 3  

10 4 Gạo hữu cơ Quảng Trị 3 
Công ty TNHH Hữu cơ 

Quảng Trị 
Phường 1 

Trần Thị Loan, 

0967501245 
 

11 5 
Tinh dầu gừng Huyền 

Thoại 
3 

Công ty TNHH tinh dầu 

Huyền Thoại 
Phường 5 

Lê Thị Huyền 

Thoại, 0944333157 

 

12 6 
Nước cất lá trầu Huyền 

Thoại 
3  

III   Huyện Hải Lăng   

13 1 
Muối đậu sả Phương 

Anh 
3 

Hộ Kinh doanh Đào Thị 

Vui 
Xã Hải Phong 

Đào Thị Vui, 

0945981377 
x 

14 2 Cam K4 3 HTX Long Hưng Xã Hải Phú 
A. Phương, 

0943125335 
x 

15 3 Gạo sạch Hải Lăng 3 
LH HTX Nông nghiệp 

an toàn Hải Lăng 
Xã Hải Quế 

Nguyễn Hữu Phước, 

0916128444 
x 

16 4 Tinh Bột Nghệ 3 
Hộ Kinh doanh Trần 

Kim Cử 
Xã Hải Phú 

Trần Kim Cử, 

0988012212 
x 

17 5 
Tinh dầu tràm Bảo 

Ngọc 
3 

Công ty TNHH Tinh dầu 

tràm Bảo Ngọc 

Thị trấn Diên 

Sanh 

Nguyễn Thanh 

Khiết, 0945028552 

x 

18 6 
Nước súc miệng thảo 

dược Perfect 
3 x 

IV   Huyện Hướng Hóa  



STT TT Tên sản phẩm 
Hạng 

sao 
Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại 

Đã đăng 

ký đánh 

giá 

lại/nâng 

hạng 

19 1 
Trịnh xưa coffee (cà phê 

bột) 
3 

Hộ kinh doanh Lê Ngọc 

Trịnh 

Xã Hướng 

Phùng 

Lê Ngọc Trịnh, 

0968767335 

 

20 2 
Trịnh xưa coffee (cà phê 

nhân rang) 
3  

21 3 Pun coffee (cà phê hạt) 3 
Công ty TNHH Pun 

Coffee 

Xã Hướng 

Phùng 

Lương Ngọc Trâm, 

0901751875 

 

22 4 Pun coffee (cà phê bột) 3  

23 5 Chuối sấy Chánh Nhung 3 
Hộ Kinh doanh Trần Thị 

Hoài Nhung 
Xã Tân Long 

Trần Thị  Hoài 

Nhung, 0375178717 
x 

V   Huyện Cam Lộ   

24 1 
Dầu ăn cho bé Super 

Green 
3 

Công ty TNHH MTV Từ 

Phong 
Xã Cam Thành 

Từ Linh Vũ, 

0935895895 
 

25 2 Cao cà gai leo An Xuân  4 
Công ty TNHH Dược 

liệu hữu cơ An Xuân 
Xã Cam Tuyền 

Trần Lê Quỳnh 

Diễm 0964419144 
 

26 3 
Cao chè vằng Mai Thị 

Thủy 
4 Công ty TNHH Cao 

dược Định Sơn Mai Thị 

Thủy 

Xã Cam Nghĩa 
Mai Thị Thủy, 

0396647333 

x 

27 4 
Cao cà gai leo Mai Thị 

Thủy 
3  

28 5 Tinh bột nghệ Cùa 3 
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Mỹ Linh 
Xã Cam Chính 

Lê Thị Mỹ Linh, 

0916042672 
x 

VI   Huyện Triệu Phong   

29 1 Bột bánh canh tươi 3 
Cơ sở sản xuất thực 

phẩm Vạn Linh 
Xã Triệu Sơn 

Nguyễn Đăng Tôn 

Cảnh, 0916801689 
 



STT TT Tên sản phẩm 
Hạng 

sao 
Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại 

Đã đăng 

ký đánh 

giá 

lại/nâng 

hạng 

30 2 Nước mắm Gia Đẳng 3 
Cơ sở sản xuất nước 

mắm Hải Long 
Xã Triệu Lăng 

Đoàn Văn Lương, 

0979384583 
 

31 3 
Bột ngũ cốc cao cấp 

Trần Lan 
3 Cơ sở sản xuất và chế 

biến nông sản sạch Trần 

Lan 

Xã Triệu Sơn 
Trần Thị Lan, 

0919410234 

 

32 4 
Bánh cốm gạo lứt mè 

quê 
3 

 

VII   Huyện Gio Linh   

33 1 
Xịt dưỡng tóc tinh dầu 

bưởi Nhiên Thảo 
3 

Công ty TNHH Nhiên 

Thảo Quảng Trị 

142 Võ Nguyên 

Giáp, TT Gio 

Linh 

Trần Thị Mỹ Dung, 

0911394968, 

0932554968 

x 



BIỂU SỐ 06: DANH SÁCH SẢN PHẨM HẾT HẠN CÔNG NHẬN OCOP NGÀY 15/01/2023 

(Kèm theo Công văn số:           /SNN-PTNT ngày       tháng 3 năm 2023) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Đã 

đăng ký 

đánh 

giá 

lại/nâng 

hạng 

1 Bún sạch Vạn Linh Cở sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong 3 sao 
 

2 
Nước lau sàn tinh dầu sả 

- bồ hòn Nhiên Thảo 
Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị TT Gio Linh, huyện Gio Linh 3 sao 

 

3 Rượu men lá Ba Nang 
Cơ sở chế biến, bán buôn rượu men lá 

Ba Nang 
Xã Ba Nang, huyện Đakrông 3 sao 

 

4 Bột ngũ cốc dinh dưỡng Cơ sở sản xuất Liên Giang Phường 1, thị xã Quảng Trị 3 sao 
 

5 Tranh gạo Công ty TNHH MTV Kiều Trân Phát TT Diên Sanh, huyện Hải Lăng 3 sao 
x 
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